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1 48300002 Kỹ năng mềm 2 30 4830_KNM_HK2.1718_K17.N1
Nguyễn Hoàng Chiêu 

Anh
80 80 Ba Chiều 26/12/2017 28/01/2018 7 11 5 A.301

2 48300002 Kỹ năng mềm 2 30 4830_KNM_HK2.1718_K17.N2
Nguyễn Hoàng Chiêu 

Anh
80 50 Năm Chiều 28/12/2017 30/01/2018 7 11 5 A.301

3 48300002 Kỹ năng mềm 2 30 4830_KNM_HK2.1718_K17.N3
Nguyễn Hoàng Chiêu 

Anh
80 38 Ba Sáng 09/01/2018 27/02/2018 1 5 5 A.301

4 48300002 Kỹ năng mềm 2 30 4830_KNM_HK2.1718_K17.N4
Nguyễn Hoàng Chiêu 

Anh
80 77 Năm Sáng 11/01/2018 01/03/2018 1 5 5 A.301

5 48300002 Kỹ năng mềm 2 30 4830_KNM_HK2.1718_K17.N5
Nguyễn Hoàng Chiêu 

Anh
80 45 Ba Chiều 09/01/2018 27/02/2018 7 11 5 A.301

6 02309038
Kỹ thuật lập trình cơ 

bản
2 30 0230_KTLTCB_K17 Trần Mỹ Thẩm 29 24 Hai Sáng 18/12/2017 26/02/2018 1 4 4 A.204 CM

7 02301065
TH kỹ thuật lập trình 

cơ bản
1 30 0230_TH_KTLTCB_K17 Tạ Chí Qui Nhơn 29 23 Tư Chiều 03/01/2017 31/01/2018 7 11 5 B. 604 CM

8 02309003 Điện tử cơ bản 2 30 0230_ĐTCB_K17 Lê Quốc Chiến 29 22 Năm Sáng 21/12/2017 22/03/2018 4 6 3 A.204 CM

9 02301068 TH điện tử cơ bản 1 30 0230_TH_ĐTCB_K17 Thái Thanh Long 29 23 Ba Chiều 02/01/2017 30/01/2018 7 11 5 B.301 CM

10 02309010 Mạng cơ bản 2 30 0230_MCB_K17 Nguyễn Đức Chí 29 20 Sáu Chiều 22/12/2017 02/02/2018 7 10 4 A.304 CM

11 19300009 Xác xuất thống kê 3 45 1930_XSTK_HK2.1718_K17 Huỳnh Việt Khánh 80 56 Ba Sáng 19/12/2017 07/03/2018 1 5 5 A.207
KT, NH, 

QT

12 05308022 Kế toán tài chính 1 4 60 0530-KTTC1-N1 Phạm Thị Hoàng 50 23 Hai Chiều 18/12/2017 02/04/2018 7 11 5 A.203 KT

13 04308001 Tài chính tiền tệ 3 45 0430-TCTT-N1 Huỳnh Cao Kim Thư 50 50 Tư Sáng 20/12/2017 28/03/2018 1 4 4 A.203
KT, NH, 

QT
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14 03308005 Thuế 3 45 0330-Thue-N1 Võ Thị Hiền Nhi 50 50 Sáu Sáng 22/12/2017 30/03/2017 1 4 4 A.203
KT, NH, 

QT

15 03308003 Marketing căn bản 3 45 0330-MarCB-N1 Đặng Văn Đảm 50 37 Bảy Chiều 23/12/2017 31/03/2018 7 10 4 A.203 QT

15 Lê Thị Hồng Cẩm Hai Sáng 18/12/2017 15/01/2018 1 3 3 A.301

60 Lê Thị Hồng Cẩm Tư Sáng 27/12/2017 07/03/2018 1 5 5 B.402

15 Lê Thị Hồng Cẩm Hai Sáng 18/12/2017 15/01/2018 1 3 3 A.301

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương Ba Sáng 26/12/2017 06/03/2018 1 5 5 B. 602

15 Lê Thị Hồng Cẩm Hai Sáng 18/12/2017 15/01/2018 4 6 3 A.301

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương Sáu Sáng 29/12/2017 09/03/2018 1 5 5 B. 602

15 Lê Thị Hồng Cẩm Hai Sáng 18/12/2017 15/01/2018 4 6 3 A.301

60 Lê Thị Hồng Nga Tư Sáng 27/12/2017 07/03/2018 1 5 5 B. 603

15 Châu Trần Trúc Ly Hai Sáng 18/12/2017 15/01/2018 1 3 3 A.302

60 Châu Trần Trúc Ly Hai Chiều 25/12/2017 05/03/2018 7 11 5 B. 604

15 Châu Trần Trúc Ly Ba Chiều 19/12/2017 16/01/2018 7 9 3 A.201

60 Trần Nữ Vĩ Thức Sáu Chiều 29/12/2017 09/03/2018 7 11 5 B. 602

15 Trần Công Mua Sáu Sáng 22/12/2017 19/01/2018 4 6 3 A.301

60 Trương Châu Long Sáu Chiều 29/12/2017 09/03/2018 7 11 5 B. 603

15 Trần Công Mua Sáu Sáng 22/12/2017 19/01/2018 4 6 3 A.301

60 Trần Công Mua Ba Chiều 26/12/2017 06/03/2018 7 11 5 B. 602

30 Nguyễn Trung Kiên Ba Sáng 19/12/2017 13/03/2018 1 3 3 A.202

60 Lê Thị Hồng Nga Ba Chiều 26/12/2017 06/03/2018 7 11 5 B. 603

30 Châu Trần Trúc Ly Hai Sáng 18/12/2017 12/03/2018 4 6 3 A.302

60 Châu Trần Trúc Ly Sáu Sáng 29/12/2017 09/03/2018 1 5 5 B. 603

30 Châu Trần Trúc Ly Hai Sáng 18/12/2017 12/03/2018 4 6 3 A.302

60 Châu Trần Trúc Ly Sáu Chiều 29/12/2017 09/03/2018 7 11 5 B. 604

30 Nguyễn Trung Kiên Ba Sáng 19/12/2017 13/03/2018 4 6 3 A.202

60 Nguyễn Trung Kiên Sáu Sáng 29/12/2017 09/03/2018 1 5 5 B. 604

30 Nguyễn Trung Kiên Tư Sáng 20/12/2017 14/03/2018 1 3 3 A.201

60 Nguyễn Trung Kiên Tư Chiều 27/12/2017 07/03/2018 7 11 5 B. 602

30 Nguyễn Trung Kiên Tư Sáng 20/12/2017 14/03/2018 1 3 3 A.201

60 Nguyễn Trung Kiên Hai Chiều 25/12/2017 05/03/2018 7 11 5 B. 602
29 01308067

Lập trình hướng đối 

tượng
4 0130_LTHĐT_K17.N8 30 29

28 01308067
Lập trình hướng đối 

tượng
4 0130_LTHĐT_K17.N7

27 01308067
Lập trình hướng đối 

tượng
4 0130_LTHĐT_K17.N6 30 25

30 30

26 01308067
Lập trình hướng đối 

tượng
4 0130_LTHĐT_K17.N4 30 23

25 01308067
Lập trình hướng đối 

tượng
4 0130_LTHĐT_K17.N3

24 01308067
Lập trình hướng đối 

tượng
4 0130_LTHĐT_K17.N2 30 30

30 22

30 30

23 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K17.N10 30 30

22 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K17.N9

30 3020 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K17.N5

21 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K17.N8 30 25

3 0130_CSDL_K17.N1

30 25

19 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K17.N4 30 25

18 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K17.N3

30 30

17 01308065 Cơ sở dữ liệu 3 0130_CSDL_K17.N2 30 30

16 01308065 Cơ sở dữ liệu



30 Trương Châu Long Sáu Sáng 22/12/2017 16/03/2018 1 3 3 A.201

60 Nguyễn Trung Kiên Hai Sáng 25/12/2017 05/03/2018 1 5 5 B. 604

30 Trương Châu Long Sáu Sáng 22/12/2017 16/03/2018 1 3 3 A.201

60 Trần Công Mua Tư Sáng 27/12/2017 07/03/2018 1 5 5 B. 604

15 Phạm Đào Minh Vũ Năm Sáng 21/12/2017 18/01/2018 1 3 3 A.201

60 Phạm Đào Minh Vũ Năm Chiều 28/12/2017 22/03/2018 7 11 5 B. 603

15 Phạm Đào Minh Vũ Năm Sáng 21/12/2017 18/01/2018 1 3 3 A.201

60 Phạm Đào Minh Vũ Bảy Chiều 30/12/2017 24/03/2018 7 11 5 B. 603

15 Phạm Đào Minh Vũ Hai Sáng 18/12/2017 15/01/2018 4 6 3 A.202

60 Trương Châu Long Tư Chiều 27/12/2017 21/03/2018 7 11 5 B. 603

15 Trần Công Mua Hai Chiều 18/12/2017 15/01/2018 7 9 3 A.201

60 Trần Công Mua Ba Sáng 26/12/2017 20/03/2018 1 5 5 B. 603

15 Trần Công Mua Hai Chiều 18/12/2017 15/01/2018 7 9 3 A.201

60 Trần Công Mua Năm Chiều 28/12/2017 22/03/2018 7 11 5 B.604

15 Trần Công Mua Hai Chiều 18/12/2017 15/01/2018 10 12 3 A.201

60 Phạm Đào Minh Vũ Sáu Chiều 29/12/2017 23/03/2018 7 11 5 B. 402

15 Trương Châu Long Năm Chiều 21/12/2017 18/01/2018 7 9 3 A. 201

60 Trương Châu Long Tư Sáng 27/12/2017 21/03/2018 1 5 5 B. 403

15 Trương Châu Long Năm Chiều 21/12/2017 18/01/2018 7 9 3 A. 201

60 Trương Châu Long Hai Sáng 25/12/2017 19/03/2018 1 5 5 B. 402

40 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K17.N1 Lê Thị Hồng Nga 60 54 Sáu Sáng 22/12/2017 16/03/2018 1 3 3 A.202

41 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K17.2 Lê Thị Hồng Nga 60 33 Sáu Sáng 22/12/2017 16/03/2018 4 6 3 A.202

42 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K17.N3 Lê Thị Hồng Nga 60 61 Tư Chiều 20/12/2017 14/03/2018 7 9 3 A.201

43 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K17.N4 Lê Thị Hồng Nga 60 21 Tư Chiều 20/12/2017 14/03/2018 10 11 3 A.201

44 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K17.N5 Trần Nữ Vĩ Thức 60 60 Ba Sáng 19/12/2017 13/03/2018 4 6 3 A.201

SV CHÚ Ý XEM PHẦN CHÚ THÍCH ĐỂ BIẾT LỚP HỌC PHẦN ĐỂ ĐI HỌC

Chú thích: CÁC CHỮ VIẾT TẮT THEO NGÀNH

1. CT: Công nghệ Thông tin 4. KD: Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông 7. QT: Quản trị Kinh doanh

2. TM: Truyền thông và Mạng máy tính 5. DT: Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 8. KT: Kế toán

3. HT: Hệ thống Thông tin 6. CM: Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 9. NH: Tài chính - Ngân hàng

3037 01308059 Thiết kế web cơ bản 3 0130_TKWcb_K17.N7 21

38 01308059 Thiết kế web cơ bản 3 0130_TKWcb_K17.N9 30 30

30 3039 01308059 Thiết kế web cơ bản 3 0130_TKWcb_K17.N10

36 01308059 Thiết kế web cơ bản 3 0130_TKWcb_K17.N6 30 30

35 01308059 Thiết kế web cơ bản 3 0130_TKWcb_K17.N5

34 01308059 Thiết kế web cơ bản 3 0130_TKWcb_K17.N4 30 29

30 26

30 30

33 01308059 Thiết kế web cơ bản 3 0130_TKWcb_K17.N2 30 25

32 01308059 Thiết kế web cơ bản 3 0130_TKWcb_K17.N1

30 30

31 01308067
Lập trình hướng đối 

tượng
4 0130_LTHĐT_K17.N10 30 30

30 01308067
Lập trình hướng đối 

tượng
4 0130_LTHĐT_K17.N9



Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI LẬP BẢNGBAN GIÁM HIỆU PT. PHÒNG ĐÀO TẠO


